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Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, kỹ năng nói tiếng Anh đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên ngành Quản 
trị Khách sạn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên gặp trở ngại về tâm lý như e dè, thiếu tự tin, phản xạ giao tiếp kém, dẫn đến hiệu 
quả học tập chưa cao. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng ChatGPT – một công cụ trí tuệ nhân 
tạo – nhằm hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách linh hoạt, cá nhân hóa và an toàn về mặt tâm lý. 
Kết quả cho thấy ChatGPT góp phần đáng kể trong việc cải thiện phát âm, sự lưu loát, vốn từ vựng, ngữ pháp, đồng thời 
giúp sinh viên vượt qua rào cản tâm lý, nâng cao sự tự tin và hứng thú học tập. Nghiên cứu được thực hiện với sinh viên 
lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn K23, Trường Cao đẳng Lào Cai, theo phương pháp hỗn hợp định tính – định lượng, từ 
tháng 1 đến tháng 6 năm 2025.
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Abstract: In the context of global integration, English-speaking skills are essential for students majoring in Hospitality 
Management. However, many students face psychological barriers such as shyness, low confidence, and slow reaction 
in communication, leading to limited speaking proficiency. This paper presents a study on applying ChatGPT – an 
artificial intelligence tool – to support students in improving their English-speaking skills in a flexible, personalized, and 
psychologically safe manner. The findings indicate that ChatGPT significantly enhances students’ pronunciation, fluency, 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu 

rộng, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp không 
thể thiếu trong ngành du lịch – khách sạn. Đặc 
biệt, kỹ năng nói tiếng Anh là yếu tố then chốt 
giúp sinh viên ngành Quản trị Khách sạn nâng 
cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nghề 
nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường 
lao động.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên 
tại các trường cao đẳng, đặc biệt là sinh viên lớp 
Cao đẳng Quản trị Khách sạn K23 – Trường Cao 
đẳng Lào Cai, đang gặp khó khăn đáng kể trong 
việc rèn luyện kỹ năng nói. Nguyên nhân không 
chỉ đến từ yếu tố phương pháp giảng dạy hay thời 
lượng luyện tập hạn chế, mà còn xuất phát từ rào 
cản tâm lý như: thiếu tự tin, lo sợ sai, ngại giao 
tiếp, phản xạ chậm hoặc thiếu động lực học tập. 

Công nghệ trí tuệ nhân tạo – mà tiêu biểu là 
ChatGPT – mở ra cơ hội mới cho việc đổi mới 
phương pháp dạy và học ngoại ngữ. ChatGPT 

có khả năng đối thoại liên tục, phản hồi tức thời, 
không phán xét, tạo môi trường giao tiếp “an 
toàn” cho sinh viên thực hành kỹ năng nói tiếng 
Anh bất kỳ lúc nào. Từ góc nhìn tâm lý giáo dục, 
việc tương tác với ChatGPT có thể giúp sinh viên 
từng bước vượt qua nỗi sợ sai, giảm áp lực tâm 
lý, chủ động luyện tập, từ đó tăng dần sự tự tin và 
hứng thú trong học tập.

Nghiên cứu hiệu quả của ChatGPT trong nâng 
cao kỹ năng nói tiếng Anh không chỉ mang ý 
nghĩa về mặt ngôn ngữ học ứng dụng, mà còn có 
giá trị thực tiễn trong giáo dục nghề nghiệp, góp 
phần cải thiện chất lượng đào tạo và tâm lý học 
tập cho người học trong bối cảnh giáo dục miền 
núi, vùng khó khăn như tỉnh Lào Cai, nghiên cứu 
cũng mang tính thời sự, cấp thiết và có khả năng 
nhân rộng mô hình ứng dụng. Nghiên cứu tập 
trung giải quyết ba câu hỏi chính:

1. Việc ứng dụng ChatGPT giúp cải thiện kỹ 
năng nói tiếng Anh của sinh viên như thế nào?

2. ChatGPT có tác động tích cực đến yếu tố 



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

77TÂM LÝ - GIÁO DỤC

tâm lý học tập (sự tự tin, động lực, cảm xúc) của 
sinh viên không?

3. Có thể tích hợp ChatGPT vào chương trình 
đào tạo như thế nào để đạt hiệu quả cao?

II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh và 

rào cản tâm lý của sinh viên trước can thiệp
Trước khi triển khai thực nghiệm, nhóm nghiên 

cứu tiến hành khảo sát thực trạng kỹ năng nói và 
các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc luyện nói 
tiếng Anh của 20 sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị 
Khách sạn K23, Trường Cao đẳng Lào Cai. Kết 
quả sơ bộ như sau:

80% sinh viên cho biết họ thiếu tự tin khi nói 
tiếng Anh.

70% cảm thấy lo lắng hoặc xấu hổ khi phải 
giao tiếp trước lớp hoặc với giáo viên.

65% thừa nhận mình nói chưa lưu loát, ngắt 
quãng và thiếu phản xạ tự nhiên.

60% sinh viên cho rằng họ thiếu môi trường 
luyện nói ngoài lớp học.

Những con số trên phản ánh rõ ràng thực trạng: 
sinh viên còn yếu về mặt ngôn ngữ (vốn từ, phát 
âm, cấu trúc ngữ pháp); các rào cản tâm lý như lo 
âu, sợ mắc lỗi và sợ bị đánh giá tiêu cực lại là yếu tố 
mang tính nền tảng cản trở sự tiến bộ. Đây là biểu 
hiện điển hình của tình trạng “sợ nói tiếng Anh” 
(foreign language speaking anxiety) – một hiện 
tượng phổ biến trong giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt 
đối với đối tượng sinh viên không chuyên ngữ.

Tình trạng trên cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết 
trong việc thiết kế các phương pháp học tập mới 

giúp sinh viên được luyện nói thường xuyên hơn, 
đồng thời tạo ra môi trường học tập an toàn về mặt 
cảm xúc, giúp người học giảm áp lực, từ đó dần 
hình thành sự tự tin và thói quen giao tiếp hiệu 
quả bằng tiếng Anh.

2.2. Hiệu quả của việc ứng dụng ChatGPT 
trong luyện nói tiếng Anh

Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm 
2025, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm 
với 20 sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn 
K23, Trường Cao đẳng Lào Cai. Sinh viên được 
hướng dẫn sử dụng ChatGPT như một công cụ 
luyện nói cá nhân, với tần suất ba buổi mỗi tuần, 
mỗi buổi từ 30 đến 45 phút, tập trung vào các chủ 
đề gắn với lĩnh vực dịch vụ, du lịch và khách sạn.

Các công cụ thu thập dữ liệu bao gồm: 
Bài kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh (trước và 

sau can thiệp), sử dụng thang đánh giá 4 tiêu chí: 
phát âm, độ lưu loát, sử dụng từ vựng-ngữ pháp, 
và phản xạ giao tiếp.

Phiếu khảo sát Likert đo mức độ tự tin, hứng thú, 
và nhận thức về hiệu quả luyện nói với ChatGPT.

Phỏng vấn sâu một số sinh viên để khai thác 
quan điểm cá nhân và trải nghiệm học tập.

Kết quả so sánh cho thấy sự cải thiện rõ rệt 
ở tất cả các tiêu chí đánh giá kỹ năng nói sau ba 
tháng thực hành cùng ChatGPT. Biểu đồ 1 dưới 
đây minh họa tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn kỹ năng 
trước và sau quá trình can thiệp:

Biểu đồ 1 dưới đây minh họa sự thay đổi mức 
độ thành thạo 4 tiêu chí kỹ năng nói trước và sau 
can thiệp:

Biểu đồ 1. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn kỹ năng nói tiếng Anh trước và sau sử dụng ChatGPT
(Tỷ lệ tính trên tổng số 20 sinh viên được đánh giá trực tiếp qua bài nói cá nhân)
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Số liệu cho thấy, tất cả các tiêu chí đều có sự 
gia tăng đáng kể, đặc biệt là yếu tố tâm lý – mức 
độ tự tin khi nói tiếng Anh, tăng từ 30% lên 75%. 
Điều này phản ánh không chỉ sự tiến bộ về mặt 
năng lực ngôn ngữ, mà còn là biểu hiện rõ nét của 
hiệu ứng điều chỉnh tâm lý học tập. Sinh viên dần 
vượt qua cảm giác sợ sai, áp lực giao tiếp trong 
lớp, nhờ việc luyện tập trong môi trường thân 
thiện, không bị đánh giá bởi người khác – một ưu 
điểm nổi bật của ChatGPT.

Kết quả cũng chỉ ra rằng, việc sử dụng ChatGPT 
có tác dụng củng cố thói quen luyện nói thường 
xuyên, giúp sinh viên duy trì phản xạ ngôn ngữ, 
cải thiện phát âm và tăng vốn diễn đạt thông qua 
tương tác chủ động. Về mặt sư phạm, điều này 
cho thấy ChatGPT có thể đóng vai trò như một 
trợ giảng ảo, đồng hành cùng người học ngoài 
thời gian học chính khóa, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong 
giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Phản hồi từ sinh viên và phân tích định tính
Để làm rõ hơn các tác động về mặt tâm lý học 

tập cũng như trải nghiệm ngôn ngữ của người học 
trong quá trình sử dụng ChatGPT, nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu 12 sinh viên được 
lựa chọn ngẫu nhiên từ nhóm tham gia thực ng-
hiệm. Dữ liệu thu thập được xử lý theo phương 
pháp phân tích nội dung định tính, với mã hóa mở 
và phân loại chủ đề theo ba nhóm chính:

(1) Trải nghiệm ngôn ngữ: Khả năng tiếp cận 
và thực hành tiếng Anh thông qua hội thoại với 
ChatGPT.

(2) Trạng thái cảm xúc: Cảm nhận về sự thoải 
mái, an toàn hoặc lo âu khi luyện nói.

(3) Động lực học tập: Mức độ hứng thú, chủ 
động và duy trì thói quen học tập sau can thiệp.

Kết quả phân tích nội dung cho thấy đa số sinh 
viên phản hồi tích cực, đặc biệt ở khía cạnh cảm 
xúc và sự an toàn tâm lý trong quá trình luyện nói. 
Một số phát biểu tiêu biểu có thể trích dẫn như 
sau: “Em cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện 
với ChatGPT, vì không bị chê cười hay áp lực.”; 
“ChatGPT giúp em học thêm nhiều cách diễn đạt 
mới mà trước đây em không dám thử.”; “Em bắt 
đầu thích luyện nói vì thấy mình tiến bộ nhanh và 
được sửa lỗi ngay lập tức.”

Những nhận xét cho thấy sinh viên đã trải ng-
hiệm một môi trường học tập tích cực và phi đánh 
giá, nơi họ có thể mắc lỗi mà không bị tổn thương 
tâm lý, được phản hồi ngay tức thì và chủ động 
điều chỉnh hành vi ngôn ngữ của mình. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với lý thuyết học tập kiến tạo 

(constructivism), trong đó người học đóng vai trò 
trung tâm trong việc kiến tạo tri thức thông qua 
tương tác với môi trường học tập cá nhân hóa và 
không bị áp lực.

Từ góc độ tâm lý giáo dục, đây cũng là một 
dạng môi trường học tập an toàn cảm xúc (emo-
tionally safe learning environment) – yếu tố được 
xem là thiết yếu để người học sẵn sàng tham gia 
vào các hoạt động ngôn ngữ có tính rủi ro như 
nói trước đám đông, thể hiện quan điểm cá nhân 
hoặc thử nghiệm diễn đạt mới. Ngoài ra, một số 
sinh viên cũng ghi nhận rằng việc luyện nói với 
ChatGPT đã giúp họ hình thành thói quen học tập 
thường xuyên, gia tăng mức độ tự chủ trong học 
tập và khơi dậy sự hứng thú vốn bị suy giảm do áp 
lực điểm số hoặc lo âu giao tiếp trong môi trường 
lớp học truyền thống.

Tổng thể, các phản hồi định tính từ sinh viên 
củng cố thêm các phát hiện định lượng trước đó, 
đồng thời nhấn mạnh rằng ChatGPT không chỉ là 
công cụ hỗ trợ ngôn ngữ, mà còn đóng vai trò như 
tác nhân điều chỉnh cảm xúc và tạo động lực nội 
tại trong quá trình học tập kỹ năng nói tiếng Anh.

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
luyện nói với ChatGPT

Thông qua tổng hợp dữ liệu định lượng và định 
tính, kết hợp quan sát thực tiễn trong quá trình 
triển khai thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã xác 
định một số yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu 
quả sử dụng ChatGPT trong luyện nói tiếng Anh 
của sinh viên. Các yếu tố này không chỉ tác động 
đến kết quả đầu ra về mặt ngôn ngữ, mà còn ảnh 
hưởng đáng kể đến trải nghiệm và thái độ học tập 
của người học:

2.4.1. Tần suất sử dụng công cụ
Sự cải thiện kỹ năng nói có mối tương quan 

thuận với tần suất luyện tập. Nhóm sinh viên 
luyện nói từ 3 lần/tuần trở lên đạt kết quả tiến bộ 
rõ rệt so với nhóm luyện tập dưới 2 lần/tuần. Việc 
luyện tập thường xuyên giúp củng cố phản xạ 
ngôn ngữ, tăng cường khả năng sử dụng từ vựng 
và cấu trúc ngữ pháp trong các tình huống giao 
tiếp khác nhau. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ hình 
thành thói quen học tập bền vững, góp phần nâng 
cao hiệu quả lâu dài.

2.4.2. Mức độ chủ động trong học tập
Những sinh viên chủ động lựa chọn chủ đề, 

đặt câu hỏi và khai thác sâu các tình huống đối 
thoại có mức độ cải thiện vượt trội hơn nhóm học 
thụ động. Điều này cho thấy vai trò quan trọng 
của năng lực tự học và tư duy phản biện trong 
việc phát huy hiệu quả của công cụ trí tuệ nhân 
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tạo. ChatGPT không đơn thuần là nền tảng “hỏi – 
đáp”, mà còn là không gian học mở, khuyến khích 
người học sáng tạo và tự kiến tạo tri thức theo 
cách riêng.

2.4.3. Hướng dẫn ban đầu
Việc được giảng viên hướng dẫn ban đầu cách 

sử dụng ChatGPT một cách có chiến lược (chọn 
chủ đề phù hợp, đặt câu hỏi hiệu quả, khai thác 
phản hồi...) giúp sinh viên tránh lối học máy móc, 
thụ động. Sự hỗ trợ này đặc biệt cần thiết với những 
người học chưa có kinh nghiệm tương tác với công 
cụ AI, nhằm định hướng hành vi học tập tích cực và 
đúng mục tiêu kỹ năng. Điều này cũng phù hợp với 
nguyên lý “học có hướng dẫn” trong các mô hình 
giảng dạy lấy người học làm trung tâm.

2.4.4. Điều kiện hạ tầng công nghệ
Yếu tố công nghệ – kỹ thuật như kết nối inter-

net ổn định, thiết bị di động cá nhân (điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay) là 
điều kiện nền tảng để duy trì việc luyện tập liên 
tục và linh hoạt. Trong môi trường giáo dục miền 
núi – nông thôn như Lào Cai, đây vẫn là thách 
thức cần được các cơ sở đào tạo lưu tâm nếu muốn 
triển khai rộng rãi các mô hình học tập kết hợp 
công nghệ như ChatGPT.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy, để nâng cao 
hiệu quả ứng dụng ChatGPT trong phát triển kỹ 
năng nói tiếng Anh, cần có sự kết hợp đồng bộ 
giữa: hành vi học tập của người học, chiến lược 
sư phạm của người dạy, và điều kiện công nghệ 
hỗ trợ. Việc nhận diện và kiểm soát tốt các yếu tố 
này sẽ là tiền đề để nhân rộng mô hình, đồng thời 
đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong tiếp cận 

công nghệ giáo dục mới tại các cơ sở đào tạo nghề 
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

III. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy việc 

ứng dụng ChatGPT vào quá trình rèn luyện kỹ 
năng nói tiếng Anh mang lại hiệu quả tích cực đối 
với sinh viên ngành Quản trị Khách sạn, Trường 
Cao đẳng Lào Cai. Không chỉ góp phần nâng cao 
các năng lực ngôn ngữ cốt lõi như phát âm, độ 
lưu loát, vốn từ và ngữ pháp, ChatGPT còn tạo 
ra một môi trường luyện tập mang tính cá nhân 
hóa, tương tác tức thời và không đánh giá, qua đó 
giúp sinh viên vượt qua rào cản tâm lý thường gặp 
trong quá trình học ngoại ngữ.

Từ góc nhìn tâm lý giáo dục, mô hình luyện nói 
với ChatGPT hỗ trợ hiệu quả cho việc điều chỉnh 
cảm xúc học tập, gia tăng cảm giác an toàn tâm lý, 
đồng thời củng cố động lực và niềm tin vào năng 
lực bản thân của người học. Việc thực hành nói 
với công cụ AI trong không gian riêng tư đã giảm 
thiểu áp lực, lo âu và sự e dè – những yếu tố vốn 
là trở ngại lớn trong phát triển kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: ChatGPT là một 
công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc nâng cao kỹ 
năng nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên 
ngữ. Việc luyện tập trong môi trường giao tiếp phi 
đánh giá đã giúp sinh viên vượt qua tâm lý sợ nói, 
tăng sự chủ động và hứng thú học tập. Mô hình 
ứng dụng ChatGPT hoàn toàn có thể được tích 
hợp vào hoạt động đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt tại 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có điều kiện hạn 
chế về môi trường giao tiếp thực tế.
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